
1. Khái quát chung về nguyên tắc thống 
nhất giữa lý luận và thực tiễn  

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và 
thực tiễn trong triết học Mác - Lênin vừa là 
nhận thức luận vừa là phương pháp luận 
khoa học1. Trong sự nghiệp xây dựng và phát 
triển đất nước, việc quán triệt, vận dụng 
đúng đắn nguyên tắc thống nhất giữa lý luận 
và thực tiễn có ý nghĩa rất quan trọng, đặc 
biệt là với việc xây dựng pháp luật thương 
mại ở Việt Nam.   

“Lý luận” là một thuật ngữ đa nghĩa, đây có 
thể là kết quả của một quá trình nhận thức cũng 
có thể là tất cả hoạt động của nhận thức. Về vấn 
đề này V.I.Lênin có viết “Nhận thức lý luận 
phải trình bày khách thể trong tính tất yếu của 
nó, trong những quan hệ toàn diện của nó, 
trong sự mâu thuẫn của nó, tự nó và vì nó”2. 

Dựa trên ý kiến trên thì lý luận vừa là kết quả 
của quá trình nhận thức cũng đồng thời là hoạt 
động của nhận thức. 

Khi nói đến các đặc tính của “thực tiễn”, cả 
Phoi-ơ-bắc (Ludwig Feuerbach) và C.Mác 
(Karl Marx) đều chỉ ra rằng thực tiễn là một 
quan hệ chủ thể - khách thể, nó vừa là hoạt 
động khách quan, cảm tính, vừa có tính biến 
đổi - cách mạng, đồng thời là thực chất của mọi 
đời sống xã hội3. Trong Bút kí triết học, 
V.I.Lênin có nhận định “Thực tiễn cao hơn 
nhận thức (lý luận), vì nó có ưu điểm không 
những của tính phổ biến, mà cả của tính hiện 
thực trực tiếp”4. 

Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn biểu 
hiện qua mối quan hệ biện chứng giữa chúng, 
lý luận nảy sinh, là kết quả của thực tiễn; ngược 
lại thực tiễn quy định nội dung lý luận, là cơ sở 
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Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ 

 
l Tóm tắt: Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII khẳng định pháp luật 
thương mại là thành tố quan trọng, tác động mạnh mẽ đến tiến trình phát triển đất nước, 
tuy nhiên công tác xây dựng pháp luật thương mại lại đang biểu hiện nhiều hạn chế. Trên 
cơ sở vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, bài viết đánh giá lại quá 
trình xây dựng pháp luật thương mại Việt Nam thời kỳ đổi mới, từ đó đề xuất các giải 
pháp khắc phục phù hợp. 
Từ khóa: thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, pháp luật thương mại, đổi mới.
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để hình thành lý luận mới. Thực tiễn cần được 
soi tỏ và định hướng bởi lý luận; lý luận cũng 
phải bám sát, gắn chặt với thực tiễn thì mới khả 
thi. Quan niệm về sự thống nhất giữa lý luận 
và thực tiễn có nội dung cơ bản ở sự phù hợp 
giữa chúng. 

Trong sự nghiệp cách mạng của mình, chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng nhuần nhuyễn 
nguyên tắc trên. Bác thường nói “Thống nhất 
giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc 
căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực tiễn 
không có lý luận hướng dẫn thì thành thực 
tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với 
thực tiễn là lý luận suông”5, “Lý luận như cái 
kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng 
ta trong công việc thực tế. Không có lý luận 
thì lúng túng như người nhắm mắt mà đi”6, 
“Làm mà không có lý luận thì không khác gì 
đi mò trong đêm tối, vừa chậm chạp vừa hay 
vấp váp”7... 

Việc vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa 
lý luận và thực tiễn theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
đã chỉ rõ năm công đoạn mà việc xây dựng 
pháp luật thương mại phải tuân thủ, gồm8: (i) 
Phải tiến hành điều tra xã hội học tỉ mỉ, chu đáo 
vấn đề sẽ đưa vào pháp luật thương mại; (ii) 
Phải nhanh nhạy nắm bắt đời sống xã hội, chỉ 
đúng những mặt tích cực, tiêu cực để có giải 
pháp khắc phục; (iii) Phải tham kiến những 
người am hiểu lĩnh vực đó; (iv) Những người 
soạn thảo pháp luật thương mại phải có khả 
năng xử lý thông tin, khả năng dự báo tốt; và 
(v) Pháp luật thương mại được ban hành phải 
có những giải pháp cụ thể, thiết thực. 

2. Thực trạng xây dựng pháp luật 
thương mại Việt Nam thời kỳ đổi mới 

2.1. Thành tựu 
Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, Việt 

Nam bước vào “thời kỳ bao cấp”. Giai đoạn 

này mọi mặt đời sống người dân được Nhà 
nước chi trả thông qua việc thống nhất thu gom 
thành quả lao động và phân phát lại theo các 
tiêu chuẩn cụ thể. Kinh tế nhà nước và kinh tế 
tập thể giữ vai trò chủ đạo và với sự kiểm soát 
chặt chẽ của chính quyền, các yếu tố thị trường 
không được coi trọng. Bối cảnh đó, pháp luật 
thương mại xuất hiện phù hợp với ý chí của 
Đảng và Nhà nước, chỉ tập trung điều chỉnh các 
mối quan hệ nội địa, ít khi đề cập đến các vấn 
đề kinh tế mang yếu tố nước ngoài. Điều này 
là phù hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ do Việt 
Nam đang chịu sự cấm vận của nhiều nước và 
nền kinh tế cũng chỉ phụ thuộc chủ yếu vào 
nông nghiệp.  
Đến năm 1986, nhận thấy việc tiếp tục cơ 

chế bao cấp không còn phù hợp, tại Đại hội 
lần thứ VI, Đảng bắt đầu chiến lược đổi mới, 
mạnh dạn xóa bỏ cơ chế bao cấp, xây dựng 
nền kinh tế thị trường đa dạng thành phần 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện chủ 
trương của Đảng, kể từ năm 1986 Quốc hội 
đã cho ban hành hàng loạt văn bản pháp luật 
về kinh tế theo đúng tinh thần “Để phát triển 
kinh tế, thực hiện các chính sách và mục tiêu 
kinh tế, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng 
đói nghèo, chậm phát triển thì một trong 
những giải pháp quan trọng là đẩy mạnh việc 
xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất 
là pháp luật kinh tế”9. 

Kể từ thời điểm chuyển đổi cơ chế vận hành 
nền kinh tế, pháp luật thương mại Việt Nam 
đang dần thể hiện rõ vai trò của mình trong 
quản lý, kiểm soát và định hướng phát triển các 
thành phần kinh tế. Một trong những mặt tích 
cực nhất là các văn bản pháp luật được ban 
hành đều bảo đảm thể chế hóa đúng các quan 
điểm, đường lối và chủ trương của Đảng. 

Ví dụ, vào ngày 24-5-2005, Bộ Chính trị đã 
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ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến 
lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 
2020, trong đó nhấn mạnh “Nghiên cứu về khả 
năng khai thác, sử dụng án lệ, tập quán (kể cả 
tập quán, thông lệ thương mại quốc tế) và quy 
tắc của các hiệp hội nghề nghiệp, góp phần bổ 
sung và hoàn thiện pháp luật…”. Nghị quyết 
số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính 
trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 
2020 cũng xác định “Tòa án nhân dân tối cao 
có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, 
hướng dẫn áp dụng pháp luật, phát triển án lệ 
và xét xử giám đốc 
thẩm, tái thẩm”. 

Tiếp thu chủ trương 
của Đảng, Nhà nước đã 
cho tiến hành nhiều 
nghiên cứu nhằm xây 
dựng cơ chế sử dụng án 
lệ trong hoạt động tư 
pháp. Kết quả là đến 
năm 2015, Toà án nhân 
dân tối cao đã ban hành 
Nghị quyết số 
03/2015/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, 
công bố và áp dụng án lệ. Kể từ thời điểm 
Nghị quyết này có hiệu lực, án lệ đã được xem 
là một nguồn áp dụng quan trọng trong giải 
quyết các vấn đề về thương mại nói riêng, 
pháp lý nói chung. Đến năm 2019, Tòa án 
nhân dân tối cao còn ban hành Nghị quyết số 
04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, 
công bố và áp dụng án lệ thay thế Nghị quyết 
số 03/2015/NQ-HĐTP với nhiều hướng dẫn 
mới, tạo thuận lợi cho quá trình lựa chọn, 
công bố và áp dụng án lệ10. 

Thành tựu pháp luật thương mại Việt Nam 
còn được thể hiện qua tính toàn diện. Gần như 

bất kỳ lĩnh vực quan trọng nào liên quan đến 
thương mại đều được pháp luật quan tâm điều 
chỉnh, từ dân sự, hành chính đến hình sự. 
Chẳng hạn, khi đề cập đến các nguyên tắc cơ 
bản trong quan hệ tài sản, chúng ta có Bộ luật 
Dân sự năm 2015; đối với các chế tài giải quyết 
tranh chấp hợp đồng thương mại, vai trò của 
Luật Thương mại năm 2005 đóng vai trò quan 
trọng; hay những cơ chế để nhà nước quản lý 
hoạt động cạnh tranh cũng như giải quyết khiếu 
nại về cạnh tranh sẽ được tìm thấy trong Luật 
Cạnh tranh năm 2020; đối với lĩnh vực hình sự 
những tội phạm về kinh tế được quy định cụ 

thể tại Chương XVIII 
Bộ luật Hình sự năm 
2015 sửa đổi, bổ sung 
năm 2017… 

Hơn nữa, việc xây 
dựng và ban hành các 
văn bản quy phạm pháp 
luật về thương mại luôn 
tuân thủ thống nhất trình 
tự thủ tục trong Luật 
Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật. Thừa 

nhận và duy trì đúng nguyên tắc văn bản luật 
chỉ được thông qua khi có quá bán tổng số đại 
biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Về nội 
dung, những văn bản pháp lý này cơ bản khái 
quát được các vấn đề về quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực kinh tế của Hiến pháp, giúp thực 
hiện hiệu quả chủ trương xây dựng nhà nước 
pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân, mọi chính sách đều nhắm đến nâng cao 
đời sống vật chất của người dân11. 

Pháp luật thương mại Việt Nam cũng cho 
thấy rõ tính thang bậc pháp lý của các văn bản 
quy phạm pháp luật khi áp dụng trên thực tế, 
hỗ trợ chủ thể thực thi sử dụng đúng các văn 

Pháp luật thương mại Việt Nam cũng 
cho thấy rõ tính thang bậc pháp lý của các 
văn bản quy phạm pháp luật khi áp dụng 
trên thực tế, hỗ trợ chủ thể thực thi sử 
dụng đúng các văn bản cần được viện 
dẫn, triển khai hiệu quả các ý kiến, chủ 
trương của Đảng và Nhà nước trong kiểm 
soát và định hướng phát triển nền kinh tế. 
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bản cần được viện dẫn, triển khai hiệu quả các 
ý kiến, chủ trương của Đảng và Nhà nước 
trong kiểm soát và định hướng phát triển nền 
kinh tế. Cụ thể, trường hợp áp dụng văn bản 
quy phạm pháp luật về thương mại chủ thể có 
thẩm quyền phải tuân thủ đầy đủ bốn nguyên 
tắc gồm: (i) Nguyên tắc thời điểm bắt đầu có 
hiệu lực, hiệu lực trở về trước của văn bản quy 
phạm pháp luật; (ii) Nguyên tắc áp dụng văn 
bản quy phạm pháp luật có quy định khác 
nhau về cùng một vấn đề; (iii) Nguyên tắc áp 
dụng văn bản quy phạm pháp luật mới trong 
trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới 
không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy 
định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với 
hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu 
lực; và (iv) Nguyên tắc ưu tiên áp dụng điều 
ước quốc tế trước văn bản quy phạm pháp 
luật, trừ Hiến pháp12. 

Theo PGS, TS Phạm Văn Tình thì “quyền 
con người được hiểu là nhu cầu thiết yếu, chính 
đáng và phổ biến của con người, được xã hội 
thừa nhận và pháp luật ghi nhận”13. Trong lĩnh 
vực thương mại quyền con người thể hiện qua 
quyền tự do kinh doanh của cá nhân, tổ chức 
và nội dung này đã được thừa nhận rất sớm ở 
Việt Nam. Kể từ Hiến pháp năm 1992 nước ta 
đã có quy định “Công dân có quyền tự do kinh 
doanh theo quy định của pháp luật”. Qua quá 
trình phát triển đất nước, quyền con người 
trong kinh doanh ngày càng được củng cố và 
mở rộng. Kết quả là khi Hiến pháp năm 2013 
được ban hành nội dung về quyền tự do kinh 
doanh đã được điều chỉnh. Theo đó, hoạt động 
kinh doanh không còn bị giới hạn trong phạm 
vi luật định mà được chuyển thành “Mọi người 
có quyền tự do kinh doanh trong những ngành 
nghề mà pháp luật không cấm”.  

Với mục tiêu hướng đến Hội nhập kinh tế 

toàn cầu, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác 
chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác 
toàn diện với nhiều nước. Đồng thời, tham gia 
vào nhiều tổ chức quốc tế, từ đó thừa nhận 
thêm các nguồn điều chỉnh khi thực hiện giao 
dịch thương mại xuyên biên giới. Ví dụ, từ 
ngày 1-1-1996, Việt Nam đã tham gia Khu vực 
thương mại tự do ASEAN (AFTA) và cam kết 
giảm thuế quan đối với 6.130 mặt hàng xuống 
0-5% trước ngày 1-1-2006. Tính đến năm 
2010, nước ta đã hoàn thành giảm thuế nhập 
khẩu cho 10.054 dòng thuế xuống mức 0-5%, 
chiếm 97,8% số dòng thuế, trong đó có 5.488 
dòng thuế ở mức thuế suất 0%. Từng bước 
hoàn thành ký kết các Hiệp định đối tác kinh 
tế toàn diện với các nước mà đầu tiên là Hiệp 
định song phương với Nhật Bản, tiếp đó là 
New Zealand, Ấn Độ, Chile...14. 

Trở thành thành viên của WTO - tổ chức quốc 
tế duy nhất giải quyết các quy tắc thương mại 
toàn cầu với chức năng chính là giảm thiểu các 
rào cản thương mại, tiến tới sự tự do thương mại, 
giúp các giao dịch quốc tế của Việt Nam diễn ra 
suôn sẻ15. Về lĩnh vực hải quan, Việt Nam đã 
triển khai hiệu quả Hiệp định hải quan ASEAN 
bằng việc ban hành Luật Hải quan năm 2001 
sửa đổi, bổ sung năm 2005 phù hợp với thông 
lệ và yêu cầu của tiến trình hội nhập kinh tế quốc 
tế. Bên cạnh đó, năm 2015 nước ta còn công 
nhận hiệu lực áp dụng Công ước viên về Hợp 
đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods - 
CISG) với giá trị pháp lý rất cao chỉ sau Hiến 
pháp, hứa hẹn giải quyết được nhiều vấn đề 
trong quan hệ kinh doanh quốc tế16. 

2.2. Hạn chế  
Với vai trò là công cụ hỗ trợ Đảng và Nhà 

nước quản lý đất nước về kinh tế, pháp luật 
thương mại cần thể chế hoá toàn diện các 
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đường lối, chủ trương, chính sách thành những 
văn bản pháp lý tương ứng, từ đó tác động kịp 
thời đến các khía cạnh của nền kinh tế quốc 
gia. So với nhiệm vụ được giao, hiện nay pháp 
luật thương mại Việt Nam chưa thực hiện tốt 
vai trò của mình, quá trình cụ thể hoá các 
đường lối chỉ đạo của Đảng còn chậm, thường 
xuyên phải điều chỉnh các chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh. Việc chuẩn bị một số dự 
án luật, pháp lệnh mặc dù đã được yêu cầu từ 
sớm nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện và trình 
Quốc hội thông qua. Tình trạng này gây ảnh 
hưởng không tốt đến việc tham gia điều tiết nền 
kinh tế của Đảng, Nhà nước, làm chậm tiến 
trình phát triển hiệu quả kinh tế - xã hội của 
Việt Nam. 

Ngay từ những ngày đầu Đại hội XIII Đảng 
đã có chủ trương “Phát triển hoạt động dịch vụ 

pháp lý và các thiết chế giải quyết tranh chấp 
ngoài Toà án”17. Trong đó nhấn mạnh vai trò 
Trọng tài thương mại trong hỗ trợ giảm tải 
gánh nặng xét xử cho Toà án đối với những 
tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại. 
Với vai trò của mình, chủ thể có thẩm quyền 
cần khẩn trương xây dựng và trình Quốc hội 
thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Căn 
cứ nội dung Tờ trình của Hội luật gia Việt Nam 
lên Uỷ ban thường vụ Quốc hội về đề nghị xây 
dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Trọng tài thương mại thì dự kiến trình dự 
thảo để Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 
khóa XV (tháng 5-2024), thông qua Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài 
thương mại vào kỳ họp thứ 8 khóa XV (tháng 
10-2024). Tuy nhiên, đến tháng 9-2024 cơ 
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quan được giao nhiệm vụ chỉ mới triển khai 
tiếp thu ý kiến xây dựng dự thảo văn bản này. 

Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền yêu 
cầu pháp luật thương mại điều chỉnh bao quát 
tất cả vấn đề quan trọng của nền kinh tế. Dẫu 
vậy, luật pháp nước ta lại chưa theo kịp sự phát 
triển của các mối quan hệ thương mại, không 
ghi nhận và điều tiết kịp thời những vấn đề 
đang xảy ra trên thực tế. Chẳng hạn, tiền ảo là 
một chủ đề đang nhận được nhiều sự chú ý 
trong thời đại 4.0, tuy nhiên pháp luật Việt 
Nam lại chưa có cơ chế điều tiết hiệu quả. Vì 
lẽ đó, khi xảy ra tranh chấp trong giao dịch tiền 
ảo, cơ quan tài phán không thể đưa ra cách xử 
lý phù hợp. Hạn chế trên đang làm cho thị 
trường giao dịch ở Việt Nam kém hấp dẫn, 
khiến một số doanh nghiệp rời bỏ Việt Nam 
sang Hồng Kông, Singapore để phát triển18. 

Có tương đối nhiều văn bản luật được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực thương mại nhằm giúp 
Nhà nước quản lý kinh tế phù hợp với điều kiện 
kinh tế - xã hội qua các thời kỳ. Điều này thể 
hiện sự linh hoạt và nhạy bén trong thực hiện 
các chính sách phát triển đất nước, hướng đến 
nâng cao đời sống nhân dân. Tuy vậy, quá trình 
triển khai các văn bản luật đang gặp phải một số 
bất cập, mà một trong những nguyên nhân chính 
xuất phát từ việc chưa ban hành kịp thời các văn 
bản hướng dẫn thi hành. Gần đây nhất, theo kiến 
nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật 
Đất đai năm 2024 dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành 
sớm vào tháng 7-2024 để vực dậy thị trường đầu 
tư bất động sản và các ngành nghề có liên 
quan19. Đề xuất này nhận được sự đồng tình từ 
nhiều thành phần xã hội, tuy nhiên, mãi đến một 
tháng sau văn bản trên mới chính thức có hiệu 
lực vì phải đợi Chính phủ xây dựng hoàn chỉnh 
các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Vẫn còn tồn tại tình trạng pháp luật thương 

mại được ban hành nhưng lại chưa sát thực tế, 
thiếu tính khả thi. Lấy ví dụ, Luật Kinh doanh 
bảo hiểm năm 2022 quy định trường hợp bên 
bán bảo hiểm muốn đơn phương chấm dứt hợp 
đồng bảo hiểm khi bên mua không đồng ý điều 
chỉnh hợp đồng do có sự thay đổi rủi ro, bên 
này phải gửi thông báo bằng văn bản đến bên 
mua bảo hiểm. Tuy nhiên, Luật Kinh doanh 
bảo hiểm năm 2022 lại không đặt ra bất kì trách 
nhiệm pháp lý nào nếu bên bán đơn phương 
chấm dứt hợp đồng mà không ra thông báo. 
Điều này dẫn đến bên bán có thể thực hiện 
hoặc không thực hiện trách nhiệm của mình 
cho dù có tuân theo quy định pháp luật hay 
không thì họ đều không bị ảnh hưởng lợi ích. 
Một hạn chế nữa của pháp luật thương mại là, 
mặc dù cùng điều chỉnh một vấn đề nhưng hai 
văn bản pháp lý cùng cấp lại có quy định khác 
nhau. Cụ thể, trong bối cảnh Luật Đất đai năm 
2013 có hiệu lực thì văn bản này lại quy định 
mâu thuẫn với Luật Đầu tư năm 2020 về góp 
vốn bằng quyền sử dụng đất vào hợp đồng hợp 
tác kinh doanh. Theo đó, Luật Đất đai năm 
2013 thì bắt buộc chuyển quyền sở hữu, còn 
Luật Đầu tư năm 2020 lại không cho chuyển. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, pháp luật 
thương mại Việt Nam cần cải thiện theo hướng 
mở rộng phạm vi điều chỉnh, cũng như tiêu 
chuẩn hoá các quy định nhằm kế thừa toàn diện 
những quy chuẩn pháp lý quốc tế. Để đạt được 
mục tiêu đó, Việt Nam đã cho sửa đổi, bổ sung 
và ban hành mới nhiều văn bản pháp lý về 
thương mại đồng thời tham gia ký kết các công 
ước. Tuy nhiên, hiệu quả của tiến trình này lại 
chưa cao, còn tồn tại nhiều điểm khác biệt giữa 
pháp luật nội địa và hệ thống pháp lý các nước; 
có nhiều vấn đề liên quan đến những giao dịch 
quốc tế mà việc viện dẫn pháp luật Việt Nam 
chưa thể giải quyết; còn nhiều chuẩn mực 
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chung của pháp luật quốc tế được thừa nhận 
rộng rãi nhưng Việt Nam chưa thể kế thừa và 
nội luật hoá... Hiện tượng trên vô hình chung 
tạo ra các rào cản, hạn chế việc hội nhập sâu 
rộng nền kinh tế thế giới của nước ta. 
Đối với công tác thực thi pháp luật, chi phí 

triển khai còn tương đối cao, chẳng hạn chi 
phí kinh doanh, tố tụng để bảo vệ quyền và 
lợi ích của công dân trong các tranh chấp kinh 
tế yêu cầu chủ thể tham gia phải sẵn sàng 
nguồn tài chính lớn để theo đuổi quá trình giải 
quyết lâu dài. Công tác điều hành, tổ chức 
thực thi pháp luật có những mặt còn yếu. Cơ 
chế thực thi và phối hợp giữa các bộ, ngành, 
địa phương trong quán triệt, tổ chức thực hiện 
các chủ trương, chính sách và pháp luật còn 
kém hiệu lực, hiệu quả. Việc kiểm tra, giám 
sát, hiệu quả “hậu kiểm”, xử lý vi phạm còn 
hạn chế. Quy định về thủ tục hành chính trong 
kinh doanh đã cải cách, nhưng trong một số 
lĩnh vực chuyên ngành vẫn còn phức tạp, 
chưa đồng bộ với thủ tục do pháp luật doanh 
nghiệp và pháp luật đầu tư quy định. Năng lực 
phân tích, dự báo và điều chỉnh chủ trương, 
cơ chế, chính sách còn hạn chế…20 

3. Một số nội dung cần lưu ý trong việc 
vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý 
luận và thực tiễn vào nâng cao hiệu quả 
xây dựng pháp luật thương mại Việt Nam 
thời kỳ đổi mới  

Thứ nhất, những văn bản mang tính lý luận 
trong xây dựng pháp luật thương mại Việt Nam 
cần được cụ thể hoá chi tiết hơn. Bởi vì, theo 
nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích các 
“nghị quyết, chính sách được ban hành phải có 
những giải pháp cụ thể, thiết thực” thì việc áp 
dụng trên thực tế mới dễ dàng, chính xác21. 
Nguyên tắc này cần được bảo đảm từ khâu 

định hướng của Đảng thông qua ban hành các 
đường lối, chính sách chi tiết, nhấn mạnh và 
làm rõ những mục tiêu, nhiệm vụ nào là trọng 
tâm phải thực hiện ngay, những mục tiêu 
nhiệm vụ nào cần có thời gian để nghiên cứu, 
thực nghiệm. Việc này giúp Nhà nước dễ nắm 
bắt cũng như triển khai đúng quan điểm của 
Đảng vào thực tiễn pháp lý. Về phía Nhà nước, 
từ cấp trung ương đến cấp địa phương từ hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật đến hệ 
thống các văn bản lập quy phải xây dựng quy 
định rõ ràng, cụ thể tránh tình trạng mơ hồ, khó 
hiểu tác động không tốt đến việc nghiên cứu 
và áp dụng pháp luật trên thực tế. Nếu nguyên 
tắc này được triển khai và tuân thủ hiệu quả 
phần nào sẽ hạn chế được các bất cập trong 
thực thi pháp luật cũng như bảo đảm tính thông 
suốt của hệ thống pháp lý thương mại.  

Thứ hai, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ 
soạn thảo và áp dụng pháp luật thương mại. 
Đối với cán bộ soạn thảo văn bản pháp luật 
thương mại, cần đáp ứng điều kiện về chuyên 
môn lẫn pháp lý để xây dựng quy định sao cho 
vừa phù hợp về nội dung lĩnh vực vừa chuẩn 
chỉnh về hình thức pháp lý. Đối với cán bộ áp 
dụng pháp luật thương mại, cần được tập huấn 
đầy đủ kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ trước khi 
vận dụng quy định vào thực tế. Để thoả mãn 
những yêu cầu đó đội ngũ cán bộ phải được 
học tập, nâng cao trình độ cũng như tham gia 
các buổi chia sẻ chuyên môn nhằm tích luỹ 
toàn diện kiến thức và kinh nghiệm. Trong bối 
cảnh hội nhập, quá trình đào tạo, bồi dưỡng nên 
được ưu tiên thực hiện ở nước ngoài để giúp 
khai mở tư duy pháp lý quốc tế, hỗ trợ đội ngũ 
cán bộ có cơ sở để đề xuất những ý tưởng mới, 
phù hợp với tình hình đất nước; từ đó giúp 
pháp luật thương mại được ban hành và áp 
dụng đúng quy chuẩn toàn cầu, đồng thời tăng 
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tính dự báo, định hướng sâu rộng các vấn đề 
có thể phát sinh. Đối với công tác nhân sự, phải 
có các chính sách phù hợp nhằm khuyến khích 
tinh thần học hỏi của cán bộ, chẳng hạn đề xuất 
các hình thức thưởng phạt ứng với thái độ và 
năng lực làm việc của từng người. Vai trò của 
cán bộ lãnh đạo được xem là nhân tố hàng đầu 
trong việc quyết định đến tính thành bại của 
một tập thể, do đó phải đưa người thực sự “có 
tài có đức” vào các vị trí quan trọng, từ đó phát 
huy trách nhiệm noi gương cũng như nâng cao 
hiệu quả công tác giám sát, đôn đốc đội ngũ 
cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Kinh 
nghiệm này được đúc kết từ việc vận dụng 
nguyên tắc thống nhất lý luận và thực tiễn trong 
sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 

Thứ ba, đơn giản hóa các thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực thương mại. Tiến hành rà soát 
từng bước của quá trình cung cấp dịch vụ hành 
chính công; từ đó cắt giảm những thủ tục không 
cần thiết, rút ngắn thời gian và chi phí thực hiện 
khai báo trong lĩnh vực kinh tế. Yêu cầu này 
ngoài đáp ứng quyền con người trong kinh 
doanh, hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận 
dễ dàng hơn dịch vụ hành chính công còn giúp 
Nhà nước quản lý hoạt động thương mại được 
chính xác và thuận tiện. Sự vận dụng nguyên 
tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn cho thấy 
“lý luận luôn luôn cần được bổ sung bằng 
những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh 
động”22. Có thể thấy, nền công nghiệp 4.0 đang 
dẫn dắt xu thế quản lý nhà nước về kinh tế bằng 
ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện tượng này 
đã được chứng minh hiệu quả qua thực tiễn của 
các quốc gia. Từ thực tiễn sinh động ấy, Việt 
Nam nên đẩy mạnh xây dựng quy định pháp 
luật theo hướng chuyển hoàn toàn từ giải quyết 
giấy tờ truyền thống sang xử lý thông tin bằng 
các phần mềm tiện ích.  

Thứ tư, công tác soạn thảo văn bản pháp 
luật thương mại cần gắn chặt với các vấn đề 
thực tiễn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
từng nói “Lý luận cốt để áp dụng vào công 
việc thực tế. Lý luận mà không áp dụng vào 
thực tế là lý luận suông. Dù xem được hàng 
ngàn, hàng vạn quyển lý luận, nếu không biết 
đem ra thực hành, thì khác nào một cái hòm 
đựng sách”23. Quan điểm này khẳng định 
mạnh mẽ mối quan hệ biện chứng giữa lý luận 
và thực tiễn, áp dụng vào công tác xây dựng 
pháp luật thương mại Việt Nam, đòi hỏi quy 
định được ban hành phải giải quyết được các 
vấn đề mà thực tế có phát sinh, chứ không 
phải “quy định một đường, thực tế lại một 
nẻo” làm mất tính khả thi của văn bản được 
ban hành. Điều đó có nghĩa là, trước khi ban 
hành hoặc sửa đổi một văn bản pháp lý nào 
cần dựa trên nghiên cứu các khía cạnh thực 
tiễn, tìm hiểu về những khó khăn, vướng mắc 
đang diễn ra; để từ đó tìm kiếm các giải pháp 
khắc phục tương ứng và khái quát hoá chúng 
thành pháp luật. 

Thứ năm, tăng cường phản biện xã hội đối 
với pháp luật về thương mại. Một trong những 
bài học quan trọng nhất khi áp dụng nguyên tắc 
thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là phải điều 
tra xã hội học tỉ mỉ, chu đáo những vấn đề sẽ 
đưa vào pháp luật. Nhằm đạt được yêu cầu này, 
trước hết phải phổ biến rộng rãi văn bản pháp 
lý sắp được ban hành đến quần chúng nhân dân. 
Bảo đảm hình thức tuyên truyền thiết thực, dễ 
hiểu, dễ tiếp cận để nhân dân nắm được các nội 
dung quan trọng từ đó kê khai, cung cấp số liệu 
phù hợp. Vai trò phản biện xã hội không thể 
không đề cập đến việc tham khảo ý kiến các 
chuyên gia. Điều này có nghĩa là các dự thảo 
văn bản pháp lý trước khi trình cần được thẩm 
định bởi những nhà khoa học có chuyên môn 
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